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chi ngân sách 6 tháng năm 2021 
 
 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) báo cáo tình 

hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng năm 

2021 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của  

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được 

NSNN hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017;  

I. Tình hình công khai thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2021: 
 

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 
 

Tổng số đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM là 38 đơn vị, số đơn 

vị chưa công khai dự toán NSNN là 05 đơn vị, cụ thể: 

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn. 

 

- Quỹ Phát triển. 
 

- Ban Quản lý Dự án Xây dựng Khu Ký túc xá Sinh viên. 

 

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục. 
 

- Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ. 
 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 
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S 

T 

T 

 

 
 

Tên đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội 

dung 

Chưa 

đúng 

nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng 

hình 

thức 

Đúng 

thời 

gian 

Chưa 

đúng 

thời 

gian 

1 Trường Đại học Bách Khoa x  x  x  

2 Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên 

x  x  x  

3 Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn 

x  x  x  

4 Trường Đại học Quốc tế x  x  x  

5 Trường Đại học Kinh tế - Luật x  x  x  

6 Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin 

x  x  x  

7 Trường Đại học An Giang x  x  x  

8 Viện Môi trường và Tài 

nguyên 

x  x  x  

9 Viện Đào tạo Quốc tế x  x  x  

10 Viện Quản trị Đại học x  x  x  

11 Viện John Von Neumann x  x  x  

12 Viện Công nghệ Nano x  x  x  

13 Khoa Y x  x  x  

14 Khoa Chính trị - Hành chính x  x  x  
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T 

 

 
 

Tên đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội 

dung 

Chưa 

đúng 

nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng 

hình 

thức 

Đúng 

thời 

gian 

Chưa 

đúng 

thời 

gian 

15 Văn phòng ĐHQG-HCM x  x  x  

16 Trung tâm Dịch vụ và Xúc 

tiến đầu tư 

x  x  x  

17 Trung tâm Quản lý Ký túc xá x  x  x  

18 Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh 

x  x  x  

19 Trung tâm Quản lý và Phát 

triển khu Đô thị 

x  x  x  

20 Trung tâm Nghiên cứu và Đào 

tạo thiết kế vi mạch 

x  x  x  

21 Trung tâm Nghiên cứu Vật 

liệu cấu trúc nano và phân tử 

x  x  x  

22 Trung tâm Sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ 

x  x  x  

23 Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ x  x  x  

24 Trung tâm Khảo thí và Đánh 

giá Chất lượng Đào tạo 

x  x  x  

25 Khu Công nghệ Phần mềm x  x  x  

26 Nhà xuất bản x  x  x  

27 Thư viện Trung tâm x  x  x  
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Tên đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội 

dung 

Chưa 

đúng 

nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng 

hình 

thức 

Đúng 

thời 

gian 

Chưa 

đúng 

thời 

gian 

28 Quỹ Khoa học và Công nghệ x  x  x  

29 Ban Quản lý Dự án Xây dựng x  x  x  

30 Ban Quản lý Dự án Quốc tế x  x  x  

31 Phân hiệu ĐHQG-HCM tại 

tỉnh Bến Tre 

x  x  x  

32 Tạp chí Phát triển Khoa học và 

Công nghệ 

x  x  x  

33 Trung tâm Thể dục Thể thao x  x  x  

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 

nhưng chưa đúng quy định:  

Tổng số đơn vị chưa công khai dự toán ngân sách là 05 đơn vị, nguyên 

nhân là do: 

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn không được cấp kinh phí 

NSNN năm 2021 nên không thực hiện công khai dự toán. 

- Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM là đơn vị được thành lập theo Quyết định 

số 3593/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh thực hiện chức năng vận động tài trợ, đóng góp tự nguyện của xã hội, 

ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước không được cấp kinh phí 

NSNN nên không thực hiện công khai dự toán. 

- Ban Quản lý Dự án Xây dựng Khu Ký túc xá Sinh viên là đơn vị được 

cấp nguồn kinh phí trái phiếu chính phủ thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu ký 
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túc xá sinh viên không được cấp kinh phí chi thường xuyên từ NSNN nên không 

thực hiện công khai dự toán. 

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục không được cấp kinh phí 

NSNN năm 2021 nên không thực hiện công khai dự toán. 

- Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ không được cấp kinh phí NSNN 

năm 2021 nên không thực hiện công khai dự toán. 

Trân trọng kính chào./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Vũ Hải Quân 

 



 

 
 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số 1236/ĐHQG-KHTC ngày 12 tháng 8 năm 2021 của ĐHQG-HCM) 

ĐV tính: Triệu đồng 

 

 

Số 

TT 

 

 

 
Nội dung 

 

 

 
Dự toán năm 2021 

 

 
Ước thực 

hiện 6 tháng năm 

2021 

 

 

Ước thực hiện/Dự 

toán năm (tỷ lệ %) 

 

Ước thực hiện 6 

tháng so với cùng 

kỳ năm trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     

I Tổng số thu 2,431,453 1,128,432 46% 135% 

 - Học phí, lệ phí 1,582,700 833,310 53% 146% 

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh 795,300 273,809 34% 116% 

 - Dịch vụ khác 53,453 21,314 40% 78% 

II Chi từ nguồn thu được để lại 2,431,453 936,603 39% 141% 

 - Học phí, lệ phí 1,582,700 657,508 42% 151% 

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh 795,300 255,501 32% 122% 

 - Dịch vụ khác 53,453 23,594 44% 124% 

III Số nộp NSNN - 8,918  159% 

 - Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh  8,828  160% 

 - Từ nguồn thu khác - 89  119% 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 647,005 181,407 28% 86% 

I Giáo dục, đào tạo 444,620 142,444 32% 78% 

1 Loại 070 - khoản 074 23,000 9,279 40% 122% 

1.1 Kinh phí thường xuyên 22,000 8,853 40% 116% 

1.2 Kinh phí không thường xuyên 1,000 426 43%  

2 Loại 070 - khoản 081 398,693 126,435 32% 75% 

2.1 Kinh phí thường xuyên 190,695 97,892 51% 64% 

2.2 Kinh phí không thường xuyên 207,998 28,542 14% 201% 

3 Loại 070 - khoản 082 22,927 6,730 29% 101% 

3.1 Kinh phí thường xuyên 16,900 6,730 40% 101% 

3.2 Kinh phí không thường xuyên 6,027 - 0% 
 

II Khoa học và Công nghệ 194,260 35,963 19% 129% 

1 Loại 100- khoản 101 146,650 24,753 17% 147% 

1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 52,595 14,596 28% 124% 

1.2 Kinh phí thường xuyên 8,260 2,520 31% 70% 

1.3 Kinh phí không thường xuyên 85,795 7,638 9% 537% 

2 Loại 100 - khoản 102 18,493 3,768 20% 61% 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 12,673 3,768 30% 91% 

2.2 Kinh phí thường xuyên 420 - 0% 0% 

2.3 Kinh phí không thường xuyên 5,400 - 0%  

3 Loại 100 - khoản 103 29,117 7,442 26% 152% 

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 8,567 4,398 51% 142% 

3.2 Kinh phí thường xuyên 2,850 815 29% 45% 

3.3 Kinh phí không thường xuyên 17,700 2,229 13% 
 

III Sự nghiệp bảo vệ môi trường 6,425 3,000 47% 
 

1 Loại 250 - khoản 251 6,425 3,000 47% 
 

1.1 Kinh phí thường xuyên - -   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2021 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

Chương: 050 

 



 

 

Số 

TT 

 

 

 
Nội dung 

 

 

 
Dự toán năm 2021 

 

 
Ước thực 

hiện 6 tháng năm 

2021 

 

 

Ước thực hiện/Dự 

toán năm (tỷ lệ %) 

 

Ước thực hiện 6 

tháng so với cùng 

kỳ năm trước (tỷ 

lệ %) 

1.2 Kinh phí không thường xuyên 6,425 3,000 47%  

IV Đào tạo học sinh Lào - Campuchia 1,700 -   

1 Loại 400 - khoản 402 1,700 -   

1.1 Kinh phí thường xuyên - -   

1.2 Kinh phí không thường xuyên 1,700 -   

 
Ngày 12 tháng 8 năm 2021 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hải Quân 


